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TP. Hồ Chí Minh, ngày 05   tháng  7  năm 2011 
BÁO CÁO

Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố

(Từ ngày 22/6/2011 đến 28/6/2011)

BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố trong ngày như sau:
I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 
Hiện trên cả nước không còn tỉnh nào xảy ra dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:
Hiện cả nước còn tỉnh Đắc Lắc có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):
Hiện trên cả nước không còn tỉnh nào xảy ra dịch bệnh PRRS chưa qua 21 ngày.
2. Tình hình dịch cúm A/H5N​1 trên người tại Việt Nam và trên thế giới:

Theo thông tin của WHO, trong tuần trên thế giới không có phát sinh thêm trường hợp trên người nhiễm bệnh cúm A/H5N1 tại Ai Cập.
Hiện nay bệnh Cúm gia cầm trên người đã có dấu hiệu lây lan và virus gây bệnh có những biến đổi về độc lực mạnh hơn so với trước, tính từ đầu năm 2011 đến nay đã có 46 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 23 trường hợp tử vong (chiếm tỷ lệ 50%) tại Ai Cập, Campuchia, Indonesia và Bangladesh; cụ thể số người mắc bệnh và chết do Cúm A/H5N1 trên thế giới như sau:
	STT
	QUỐC GIA
	2010
	2011
	GHI CHÚ

	
	
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	

	1
	Ai Cập
	29
	13
	31
	12
	Tại Việt Nam, tính từ 2003 đến nay có 119 TH dương tính, trong đó có 59 ca tử vong.

	2
	Bangladesh
	00
	00
	02
	00
	

	3
	Campuchia
	01
	01
	06
	06
	

	4
	Indonesia
	09
	07
	07
	05
	

	5
	Trung Quốc
	02
	01
	
	
	

	6
	Việt Nam
	07
	02
	
	
	

	Tổng cộng
	48
	24
	46
	23
	


II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM:

1. Tình hình vận chuyển và kinh doanh gia cầm sống trái phép:

Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại 191 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (giảm 04 điểm so với tuần trước), tại 09 quận, huyện cụ thể như sau: quận 2 (01); quận 5 (15); quận 7 (06); quận 12 (32); Bình Chánh (47); Bình Tân (29); Gò Vấp (25); Hóc Môn (29); Thủ Đức (07); Củ Chi (03). (Đính kèm phụ lục).

2. Tình hình chăn nuôi gia cầm tập trung: tính đến ngày 28/6/2011:

Gồm 03 cơ sở chăn nuôi gà và 01 cơ sở nuôi bồ câu tập trung, tổng cộng 122.372 con; trong đó có 119.652 con gà và 2.720 con bồ câu (trại nuôi gà ở Cần Giờ đã ngưng hoạt động), cụ thể như sau:

	STT
	Cơ sở chăn nuôi
	Tổng đàn đầu tuần
	Xuất bán
	Tăng đàn
	Số hao hụt
	Tổng đàn hiện tại
	Ghi chú

	1
	Trại Củ Chi 1 tại An Hòa, An Phú, Củ Chi 
	83.120
	12.286
	38.000
	139
	108.695
	 Xuất về ĐN (2.700) và BD (9.586) 

	2
	Trại bà Trần Thị Quang - Củ Chi 
	10.969
	00
	00
	12
	10.957
	

	3
	Trại bà Nguyễn Thị Lạc - H.Môn  
	00
	00
	00
	00
	00
	

	4
	Trại ông Nguyễn Văn Xuân - Tân Thạnh Tây - CC
	2.720
	00
	00
	00
	2.720
	(nuôi bồ câu)

	Tổng cộng
	96.809
	12.286
	38.000
	151
	122.372
	


3. Công tác xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm:

Trong tuần, xét nghiệm 76 mẫu máu trên gà và cút; cụ thể như sau:


- Tại cơ sở chăn nuôi: Thực hiện giám sát huyết thanh học 20 mẫu / 01 đàn gà ở Trại gà Củ Chi tiêm phòng vắc xin vô hoạt; Kết quả: Có 20/20 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ.

- Chi cục Thú y cũng đã thực hiện giám sát huyết thanh học trên 56 mẫu máu / 04 đàn cút không tiêm phòng ở Bình Dương; kết quả: Tất cả đều âm tính.


4. Kết quả công tác kiểm dịch gia súc - gia cầm: 
	STT
	Loại GS-GC
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tăng/Giảm

	1
	Gà, vịt thịt (con)
	340.092
	297.954
	Giảm 42.138 con (12,39%)

	2
	Gà giống 01 ngày tuối
	18.000
	36.000
	Tăng 18.000 con (100%)

	3
	Trâu bò thịt (con)
	145
	132
	Giảm 13 con (8,97%)

	4
	Heo các loại (con)
	38.219
	38.615
	Tăng 396 con (1,04%)

	T25: (Heo thịt: 37.799 con; nái loại: 101 con; heo con: 212 con; heo giống: 107 con).

	T26: (Heo thịt: 38.305 con; nái loại: 70 con; heo con: 207 con; heo giống: 33 con).



5. Tình hình kiểm soát giết mổ gia súc - gia cầm:
	STT
	Loại GS-GC
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tăng/Giảm

	1
	Gà thịt (con)
	332.248
	433.318
	Tăng 101.070 con (30,42%)

	2
	Heo (con)
	42.944
	55.649
	 Tăng 12.705 con (29,59%)

	3
	Trâu bò (con)
	195
	224
	Tăng 29 con (14,87%)


6. Kết quả kiểm tra SPĐV nhập vào thành phố tiêu thụ qua 5 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông:
	STT
	SẢN PHẨM GS-GC
	TUẦN 25/2011
	TUẦN 26/2011
	TĂNG/GIẢM

	
	
	con
	kg
	con
	kg
	con
	kg

	1
	Số gia cầm tươi
	213.677
	276.356
	218.563
	283.273
	4.886
	6.918

	2
	Heo đã giết mổ 
	13.140
	20.970
	14.550
	20.426
	1.410
	-544

	3
	Trâu bò đã giết mổ 
	164
	537.424
	158
	541.777
	-6
	4.353

	4
	Thịt heo sữa
	575
	 
	948
	21.731
	373
	21.731

	5
	Bê cạo
	389
	195
	696
	60
	307
	-135

	6
	Gà, vịt tẩm ướp
	 
	4.101
	 
	7.242
	0
	3.141

	7
	Thịt heo quay
	 
	 
	12
	 
	12
	0

	8
	Thịt gà ác
	4.526
	 
	5.202
	 
	676
	0

	9
	Thịt cút
	1.685
	 
	1.519
	 
	-166
	0

	10
	Thịt dê
	24
	 
	 
	 
	-24
	0

	11
	Thịt cừu
	 
	 
	 
	1.462
	0
	1.462

	12
	Thịt thỏ
	125
	 
	99
	 
	-26
	0

	13
	Thịt đà điểu
	 
	 
	 
	3.200
	0
	3.200

	14
	Thịt bồ câu
	 
	69
	 
	30
	0
	-39

	15
	Phụ phẩm heo
	 
	98.805
	 
	103.437
	0
	4.632

	16
	Phụ phẩm gia cầm
	 
	47.650
	 
	50.346
	0
	2.697

	17
	Phụ phẩm trâu, bò
	 
	221.345
	 
	224.832
	0
	3.487

	18
	Thịt Tbò ĐL, NK
	 
	5.934
	 
	6.530
	0
	596

	19
	Thịt gà ĐL, NK
	 
	202.109
	 
	186.633
	0
	-15.476

	20
	Thịt heo ĐL, NK
	 
	 
	 
	53.929
	0
	53.929

	21
	Thịt cừu ĐL, NK
	 
	 
	 
	9.000
	0
	9.000

	22
	Trứng cút (kg)
	 
	201.046
	 
	347.682
	0
	146.636

	23
	Trứng cút lộn (quả)
	 
	1.000
	 
	1.000
	0
	0

	24
	Trứng cút (quả)
	 
	651.300
	 
	563.200
	0
	-88.100

	25
	Trứng GC (quả)
	 
	21.186.594
	 
	19.861.313
	0
	-1.325.281

	26
	Lòng đỏ trứng muối
	 
	 
	 
	 
	0
	0



7. Tình hình nhập sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu:

Trong tuần, Cơ quan thú y Vùng VI đã cấp giấy CN KDSPĐV nhập khẩu và chuyển giao cho Chi cục Thú y quản lý 56 lô hàng với trọng lượng 2.890.547,9 kg sản phẩm GSGC đông lạnh (tăng 100% so với tuần 25); Cụ thể như sau:

	STT
	Loại sản phẩm
	Số lô
	Trọng lượng (kg)

	1
	Cánh gà đông lạnh
	2
	                       54.008,0 

	2
	Chân gà đông lạnh
	1
	                        25.500,0 

	3
	Đùi gà 1/4 đông lạnh
	32
	                  2.015.907,7 

	4
	Đùi gà tỏi đông lạnh
	2
	                        51.355,0 

	5
	Gà đông lạnh
	1
	                        66.000,0 


	6
	Mỡ heo đông lạnh
	2
	                        48.502,0 

	7
	Sường bò đông lạnh
	1
	                          8.021,2 

	8
	Thịt gà đông lạnh
	2
	                      115.650,0 

	9
	Thịt heo đông lạnh
	4
	                        98.988,5 

	10
	Thịt má heo đông lạnh
	1
	                       25.423,5 

	11
	Thịt trâu đông lạnh
	7
	                      330.408,0 

	12
	Tim heo đông lạnh
	1
	                        50.784,0 

	TỔNG CỘNG
	56
	2.890.547,9


8. Kết quả kiểm tra của 04 Đoàn liên ngành TP theo chỉ đạo của UBND TP và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/04/2008 của Chi cục QLTT:

Trong tuần, 04 Đoàn liên ngành TP hoạt động 17 ngày, kiểm tra 389 PTVC, phát hiện 31 TH vi phạm, tang vật gồm: 119 con gà sống, 29 con vịt sống; cụ thể như sau:
	Địa bàn công tác
	Lực lượng

tham gia
	Số lượt

k.tra
	Số PTVC

k.tra
	Số TH

xử lý

	Đoàn 2 (Q.12, HM, CC)
	TY, QLTT, CA
	5
	140
	0

	Đoàn 3 (Đường sông Nhà Bè)
	TY, QLTT, CA
	0
	0
	0

	Đoàn 4 (BTh, Q.2, Q.9, TĐ)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	6
	150
	1

	Đoàn 5 (BC, QL1A, NVL)
	TY, QLTT, CA
	6
	99
	30

	TỔNG SỐ
	
	17
	389
	31


* Nhận xét đánh giá:


- Đoàn 2: Trong tuần đoàn hoạt động 05 ngày, (nghỉ 2 ngày do QLTT bận), lực lượng công an và lực lượng TNXP tham gia đầy đủ. Hiện nay lực lượng phối hợp tương đối thuận lợi; đề nghị đoàn tiếp tục hoạt động đều, đúng theo lịch của Chi cục QLTT sắp xếp, tăng cường kiểm tra lưu động tại các khu vực giáp ranh các tỉnh nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép vào thành phố.

- Đoàn 3: Trong tuần đoàn không hoạt động do QLTT Nhà Bè không báo đi liên ngành.

- Đoàn 4: Trong tuần đoàn hoạt động 06 ngày, CSGT tham gia 03 ngày, lực lượng TNXP tham gia đầy đủ. Đoàn cần tiếp tục phối hợp kiểm tra chặt chẽ các tuyến đường từ các tỉnh Miền Trung và Miền Đông Nam Bộ vào thành phố (nhất là các tuyến đường tắt, ngã rẽ) để hạn chế tình trạng vận chuyển, kinh doanh trái phép động vật, sản phẩm động vật vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

- Đoàn 5:  Trong tuần đoàn hoạt động 06 ngày, CSGT Bình Chánh và TNXP tham gia phối hợp đầy đủ; trong tuần đoàn hoạt động tốt trên địa bàn huyện Bình Chánh, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định. Đề nghị đoàn tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát theo lịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép từ các tỉnh miền Tây vào thành phố.

9. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: 111 trường hợp, với số lượng xử lý như sau: 
· Gia cầm sống: 356 con gà (trong đó có 36 gà đá); 453 con vịt;   
· Gia cầm làm sẵn: 13 con  + 284 kg.

· Loại khác: 4.012 con chim; 10 con cút làm sẵn; 14.229 quả trứng GC.
    Số TH vi phạm được phát hiện và xử lý tại: Quận 2, 6, 8, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, KD An Lạc, KD Thủ Đức.

* Xử lý trong chăn nuôi: Xử lý 03 TH với 04 con gà và 4.012 con chim cút tại Bình Chánh.

* Xử lý trong giết mổ: Xử lý 03 TH với 34 con gà chết xe tại An Nhơn.
· 
10. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác PCD GS-GC:

· Trong tuần, các Đoàn kiểm tra liên ngành của quận huyện vẫn tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra địa bàn về phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật, đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm tiêu thụ trên thị trường đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
· Từ ngày 23/6/2011 đến ngày 28/6/2011, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý một số vụ việc điển hình với số tang vật tương đối lớn, cụ thể như sau:

* Tại Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức: 


Tại Quốc lộ 1A, Đoàn liên ngành tại Trạm KDĐV Thủ Đức đã tiến hành xử lý 03 trường hợp vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, với số lượng tang vật khá lớn, cụ thể như sau:

1. Vào lúc 8g00 sáng ngày 23/6/2011: Phát hiện xe khách TRẦN HÒA 92K-6499 do Ông PHAN QUANG DỤC sinh 1976, ngụ tại Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam điều khiển vận chuyển 04 thùng xốp chứa 206 kg  da-mỡ heo (04 thùng xốp) không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ trong khoang hành lý. Theo lời tài xế vận chuyển lô hàng: Lô hàng trên xuất phát từ Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam gửi theo xe khách TRẦN HÒA chở vào thành phố và giao hàng tại Bến xe An Sương.

Trước đó, xe khách này đã xuống hàng tại bãi đất trống cạnh ngã ba Tân Vạn 04 thùng xốp bên trong chứa 62 con heo sữa làm sẵn (146 kg) còn nguyên lòng đỏ bên trong (gan, tim, thận, phổi); không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ. Tuy nhiên, khi xe khách 92K-6499 được CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra tại khu vực ngã tư 621 thì ông PHAN QUANG DỤC không nhận số thịt heo sữa không rõ nguồn gốc trên do mình vận chuyển (do xe khách 92K-6499 đã bỏ chạy khỏi khi vực xuống hàng khi tổ công tác xuất hiện). Toàn bộ lô hàng trong 08 thùng xốp trên không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ. Tổ công tác đã lập hồ sơ VPHC và tiêu hủy toàn bộ lô hàng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch.

2. Vào lúc 15g50 ngày 24/6/2011: Phát hiện xe tải 60N-6663 vận chuyển 24 con heo thịt không giấy chứng nhận kiểm dịch. Theo lời chủ hàng, ông Lê Doãn Bảo, sinh 1957 - người đang vận chuyển số heo trên cho biết: 24 con heo được xuất phát từ Quận 9 chở đến Đồng Nai giết mổ kinh doanh nhưng không khai báo kiểm dịch với cơ quan thú y địa phương đề được kiểm dịch theo quy định. Tổ công tác đã lập hồ sơ VPHC và theo đề nghị của ông Lê Doãn Bảo: lô heo trên được đưa về cơ sở giết mổ Trung tâm Bình Tân để được lấy mẫu xét nghiệm, kiểm dịch lại trước khi kiểm soát giết mổ.

3. Vào lúc 07g30 phút ngày 28/6/2011: Phát hiện xe tải 54T-0083 vận chuyển 28 con heo choai (trọng lượng khoảng 20kg/con) không giấy chứng nhận kiểm dịch. Theo lời tài xế vận chuyển lô hàng, ông Vương Ngọc Hòa, sinh 1961, ngụ tại 30/7 khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức: số heo nói trên (28 con = 576 kg) được vận chuyển từ Quảng Nam bằng xe tải 92C-00777 đến trước cửa công ty Giày da Thái Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì sang qua xe tải 54T-0083. Ông Vương Ngọc Hòa được thuê chở đến Long An để giết mổ kinh doanh. Ông Vương Ngọc Hòa không biết chủ hàng thực sự là ai.

Tổ công tác đã lập hồ sơ VPHC  tiêu hủy toàn bộ lô hàng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch.

* Tại Trạm Thú y Bình Chánh: 


Vào lúc 15g00 ngày 23/06/2011, BCĐ phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm xã Phạm Văn Hai phối hợp với Trạm Thú y Bình Chánh kiểm tra tại địa chỉ số 3D2/2, ấp 3, xã Phạm Văn Hai do ông Trần Trung Kiên thuê đất của Công ty TNHH Giống cây trồng thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn để chăn nuôi. 


Tổ kiểm tra đã tiến hành xử lý tiêu hủy 4.012 con chim cút chăn nuôi trái phép, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Tại địa chỉ này, ngày 13/05/2011, Trạm Thú y Bình Chánh đã kết hợp với UBND xã Phạm Văn Hai xử lý 5.000 con chim cút, chuyển hồ sơ đề nghị UBND huyện xử phạt VPHC.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
- Trong tuần, dịch bệnh LMLM, Cúm gia cầm và PRRS đều không có phát sinh thêm; bệnh Cúm gia cầm và bệnh PRRS đã giảm hoàn toàn; do đó nguy cơ xâm nhập và lây lan mầm bệnh cho đàn gia súc của thành phố Hồ Chí Minh cũng bớt lo ngại; tuy nhiên các địa phương cũng không chủ quan, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên từng địa bàn. Đối với người tiêu dùng cần lưu ý khi tiếp xúc, mua, chế biến và sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm phải có nguồn gốc rõ ràng; khi phát hiện có sự vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Một số biến động về số lượng giết mổ và tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố trong tuần so với tuần 24 như sau: 
+ Nguồn từ các tỉnh đưa về thành phố: Một số loại có tăng như: Heo thịt (1,04%); thịt gia cầm (2,50%); thịt trâu bò (0,81%); trứng gia cầm (27,21%) và sản phẩm ĐL, NK. Một số loại có giảm như: Trâu bò thịt (8,97%); gà vịt thịt (12,39%); thịt heo (2,60%). 
+ Lượng động vật giết mổ tại thành phố: Đối với gia cầm tăng 30,42%, heo tăng 29,59% và trâu bò tăng 14,87% (do tuần 26 được tính 9 ngày). 
- Tình hình kinh doanh gia cầm sống tại các quận huyện qua các tuần vẫn còn rất cao, số điểm kinh doanh trong tuần 26 là 191 điểm (gỉảm 04 điểm so với tuần 25).
IV. ĐỀ NGHỊ

· Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện: 


- UBND các quận huyện chỉ đạo các ban ngành phối hợp lực lượng thú y tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc nhập-xuất đàn gia súc; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi; rà soát tiêm phòng kịp thời, đầy đủ cho toàn bộ đàn gia súc theo diện tiêm.

- Ban chỉ đạo PCD các quận, huyện trọng điểm: Quận 5, 7, 12, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi cần duy trì tần suất hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực các hộ chăn nuôi gia súc tập trung, các cơ sở giết mổ, các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép; bố trí lực lượng chốt chặn; kiểm tra, xử lý các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc - gia cầm, sản phẩm gia súc - gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc; nhất là các trường hợp vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật mắc bệnh từ các tỉnh đưa về thành phố để tiêu thụ, nhằm hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trên diện rộng.

TM. BCĐ TH KH HĐ KC PCDCGC


VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI

CHI CỤC TRƯỞNG 
Nơi nhận: 


- Đ/c Nguyễn Trung Tín  PCT-UBND.TP;


- Phòng CNN, THKH-VP Ủy ban;
 
- Sở Y tế;

- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- Sở Công Thương TP;
- Chi cục quản lý thị trường TP;

- UBND 24 quận huyện;
- Đội 4, PA17 và Đội 4, PV11- Công an thành phố;
- Ban lãnh đạo CCTY;                                                                                   
- Trạm thú y các quận, huyện; 


- Lưu VT, THVT, HThanh (57).
Phan Xuân Thảo

PHỤ LỤC
CÁC ĐIỂM NÓNG KINH DOANH GIA CẦM SỐNG TRÁI PHÉP

(đính kèm báo cáo tuần 26)
	Số điểm kinh doanh tại các khu vực/chợ trên địa bàn
	T23
	T24
	T25
	T26

	
	221
	199
	195
	191

	1. QUẬN 2
	
	
	
	1

	Chợ Thảo Điền đường Quốc Hương P.Thảo Điền
	
	
	
	1

	1. QUẬN 5
	16
	15
	14
	15

	Lề đường Phú Hữu và Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu, P.14
	14
	15
	14
	15

	Lề đường Nhiêu Tâm P.5
	2
	
	
	

	2. QUẬN 7
	5
	3
	5
	6

	Lề đường Lê Văn Lượng P.Tân Phong
	2
	1
	3
	3

	Lề đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong
	3
	2
	2
	3

	3. QUẬN 12
	40
	32
	27
	32

	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP1, P.Trung Mỹ Tây
	18
	12
	11
	13

	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	3
	3
	2
	1

	Lề đường Hà Huy Giáp P.Thạnh Lộc
	
	
	
	1

	Khu vực cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	4
	3
	4
	5

	Chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	2
	2
	2
	2

	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Văn Khương P.Thới An
	8
	5
	3
	4

	Khu vực cầu Chợ Cầu, Quang Trung, P.Đông Hưng Thuận
	5
	7
	5
	6

	4. BÌNH CHÁNH
	51
	44
	49
	47

	Chợ tự phát đường liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	6
	5
	5
	5

	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	15
	14
	15
	16

	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	3
	3
	3
	3

	Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	5
	4
	4
	3

	Lề đường QL.50, ấp 1, xã Đa Phước
	6
	5
	7
	6

	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	4
	3
	4
	3

	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc đường số 2 xã Vĩnh Lộc A
	6
	5
	6
	5

	Gần cầu Tân Tạo đường TL.10 xã L.Minh Xuân (phát sinh)
	6
	5
	5
	6

	5. BÌNH TÂN
	35
	30
	31
	29

	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	3
	2
	3
	3

	Chợ Bình Trị Đông cũ, đường Đất Mới, giáp ranh giữa 2 phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A
	4
	3
	4
	3

	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) đường Ấp Chiến Lược P.B.H.Hòa
	9
	8
	8
	7

	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP1, P.Bình Hưng Hòa
	4
	3
	4
	3

	Lề đường HL.3 P.Bình Hưng Hòa
	15
	14
	12
	13

	6. GÒ VẤP
	35
	37
	31
	25

	Khu vực cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung, P.14
	4
	8
	5
	4

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6
	4
	5
	4
	4

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	4
	4
	4
	2

	Chợ Tân Sơn, P.12
	21
	18
	16
	15

	Lề đường Phan Văn Trị P.10
	2
	2
	2
	

	7. HÓC MÔN
	29
	30
	30
	29

	Sau lưng khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Bà Điểm
	19
	18
	20
	19

	Lề đường Đặng Thúc Vịnh (TL.9) ấp 1 xã Đông Thạnh
	10
	12
	10
	10

	8. THỦ ĐỨC
	7
	5
	5
	5

	lề đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh
	6
	4
	3
	4

	Lề đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh
	1
	1
	2
	1

	9. CỦ CHI
	3
	3
	3
	2

	Lề đường TL.9 xã Bình Mỹ
	3
	3
	3
	2
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